
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TH THẠCH BÀN B
	CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TỪ XA TRONG THỜI GIAN PHÒNG DỊCH COVID- 19
KHỐI 1 - TUẦN 22
(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)



	Thứ
	Thời gian
	Tiết
	Môn/
Phân môn
	 Nội dung giảng dạy
	Hình thức giảng dạy
	
	
	

	Hai
1 - 2
	14h00 - 14h35
	1
	Học vần
	Bài 112: ưu, ươu (T1)
	Video
	
	
	

	
	14h40 - 15h15
	2
	Học vần
	Bài 112: ưu, ươu (T2)
	Video
	
	
	

	
	15h20 - 15h55
	3
	Đạo đức
	Bài 10: Lời nói thật ( Tiết 1 )
	Giao BT qua mạng
	
	
	

	
	16h00 – 16h35
	4
	Thể dục
	 Tư thế vận động của chân
	Video
	
	
	

	
	19h00 - 19h35

	5
	Âm nhạc
	Hát: Thật đáng yêu

	Video
	
	
	

	Ba
2 - 2

	8h00 – 8h35
	1
	Mĩ Thuật
	Bài 11: Tạo hình với lá cây (tiết 2)
	Video
	
	
	

	
	8h40 – 9h15
	2
	Toán
	Các số đến 100
	Giao BT qua mạng
	
	
	

	
	9h20 – 9h55
	3
	HĐTN
	Giữ gìn cảnh đẹp quê hương
	Giao BT qua mạng
	
	
	

	
	15h20 - 15h55
	4
	Học vần
	Bài 113: oa, oe (T1)
	Dạy online qua zoom
	
	
	

	
	16h00 – 16h35
	5
	Học vần
	Bài 113: oa, oe (T2)
	Dạy online qua zoom
	
	
	

	Tư
3 - 2
	8h00 – 8h35
	1
	Học vần
	Bài 114: uê, ươ (T1)
	Video
	
	
	

	
	8h40 – 9h15
	2
	Học vần
	Bài 114: uê, ươ (T2)
	Video
	
	
	

	
	14h00 - 14h35
	3
	Toán
	Chục và đơn vị
	Dạy online qua zoom
	
	
	

	
	14h40 - 15h15
	4
	Tập viết 
	Tiết 44: ưu, ươu, oa, oe..
	Giao BT qua mạng
	
	
	

	
	15h20 - 15h55
	5
	TNXH
	Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật (tiết 3)
	Giao BT qua mạng
	
	
	

	Năm
4 - 2
	8h00 – 8h35
	1
	Kể chuyện 
	 Bài 116. Kể chuyện Cây khế
	Video
	
	
	

	
	8h40 – 9h15
	2
	Thể dục
	Vận động phối hợp của cơ thể
	Video
	
	
	

	
	15h20 - 15h55
	3
	Học vần
	Bài 115: uy, uya (T1)
	Dạy online qua zoom
	
	
	

	
	16h00 – 16h35
	4
	Học vần
	Bài 115: uy, uya (T2)
	Dạy online qua zoom
	
	
	

	Sáu
5 - 2
	8h00 – 8h35
	1
	Học vần
	Bài 117: Ôn tập  (T1)
	Giao BT qua mạng
	
	
	

	
	8h40 – 9h15
	2
	Học vần
	 Bài 117: Ôn tập  (T2)
	Giao BT qua mạng
	
	
	

	
	14h40 - 15h15
	3
	Toán
	Chục và đơn vị ( tiết 2)
	Dạy online qua zoom 
	
	
	

	
	15h20 - 15h55
	4
	TNXH
	[bookmark: _GoBack]Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật (tiết 1)
	Giao BT qua mạng
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	Nguyễn Thị Bích Loan
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	









